
Căn cứ Công văn số: 643/QyĐ-QHNT ngày 17/3/2025 của Ban TSQS 
Bộ Quốc phòng về việc Quy định về tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu 
tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại 
các trường quân đội năm 2025; 

Căn cứ Công văn số: 2261/TSQS-QHNT ngày 15/4/2025 của Ban 
TSQS Bộ Quốc phòng về việc xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ 
chính quy năm 2025; 

Hội đồng Tuyển sinh Học viện Hải quân thông báo xét tuyển đào tạo 
Sĩ quan Hải quân cấp phân đội trình độ đại học năm 2025, như sau: 

I. CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC, TỔ HỢP, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN 

1. Chỉ tiêu xét tuyển 

- Tên trường: HỌC VIỆN HẢI QUÂN 

- Mã trường: HQH 

- Địa chỉ trụ sở: 

- Trụ sở chính: 30 Trần phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang. 

-  Địa chỉ trang thông tin điện tử: hocvienhaiquan.edu.vn 

- Ngành đào tạo: Chỉ huy tham mưu Hải quân (Mã ngành: 7860202) 

- Năm 2025, Học viện Hải quân tuyển 208 chỉ tiêu phân bố trên 02 
khu vực tuyển sinh. Cụ thể: 

- Thí sinh nam:  ​ + Miền Bắc:    83 chỉ tiêu 

                            + Miền Nam: 125 chỉ tiêu 
 - Tuyển 15 chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài. 

- Tuyển thí sinh nam trong cả nước (63 tỉnh thành). 

2. Phương thức xét tuyển 

a) Năm 2025 Học viện Hải quân xét tuyển theo 03 phương thức: 



- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí 
sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Quốc phòng; 

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại 
học Quốc gia Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025; 

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông (THPT) năm 2025 đối với các thí sinh đăng ký dự 
tuyển, có kết quả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp 
với tổ hợp xét tuyển của trường tuyển sinh. 

b) Về quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng 
tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ 
hợp xét tuyển; khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Học viện Hải quân 
sẽ nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét Quyết định 
và sẽ công bố sau khi có Quyết định của Bộ. 

3. Tổ hợp xét tuyển 

Năm 2025 Học viện Hải quân sử dụng 03 tổ hợp xét tuyển: 

+ A00: Toán, Vật Lý, Hóa học; 

+ A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 

+ C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn 

4. Nguyên tắc xét tuyển 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo 
quy định của Ban TSQS Bộ Quốc phòng. 

- Xét tuyển theo chỉ tiêu chung, chung một điểm chuẩn giữa các tổ 
hợp theo khu vực miền Bắc hoặc miền Nam. 

5. Thang điểm xét tuyển 

- Sử dụng thang điểm 30 (tương ứng với tổng điểm 3 môn trong tổ 
hợp xét tuyển theo thang điểm 10) để xét tuyển. 



- Trường hợp Phương thức 2 sử dụng thang điểm 150 (bài thi đánh 
giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội), thang điểm 1.200 (bài thi 
đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh): 
quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. 

6. Điểm ưu tiên 

- Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quy 
chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (áp dụng cho tất cả các phương thức 
xét tuyển). 

- Khi thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (sau khi quy đổi về thang 
điểm 30), thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Quy chế tuyển 
sinh của Bộ GD&ĐT, điểm ưu tiên được xác định theo công thức: 

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu 
tiên. 

Trong đó: 

- Tổng điểm đạt được theo thang điểm 30. 

- Mức điểm ưu tiên là tổng điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng 
của thí sinh (quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh) 

7. Tổng điểm xét tuyển 

Tổng điểm xét tuyển là tổng điểm đạt được cộng với điểm ưu tiên của 
thí sinh (khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, nếu có). 

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

A. PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 
VÀ XÉT TUYỂN HSG BẬC THPT 

1. Đối tượng xét tuyển 

a) Đối tượng xét tuyển thẳng 

* Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, 
Điều 8 Quy chế tuyển sinh, như sau: 



- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ 
thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT. 

      ​ - Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 được xét tuyển thẳng vào 
Học viện Hải quân theo các môn (hoặc lĩnh vực) Toán, đoạt giải nhất, 
nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa 
học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham 
gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển 
thẳng. 

* Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 4, 
Điều 8 Quy chế tuyển sinh (không quá 3% so với chỉ tiêu), như sau: 

- Đối tượng: 

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện 
hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo 
thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 

+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp 
THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú 
tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Tiêu chuẩn: 

+ Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn: 

* Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt học lực khá trở 
lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn 
học theo tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên. 

* Điểm các bài thi hoặc môn thi xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 điểm 
trở lên (theo thang điểm 10). 

+ Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm 
học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên. 



Những thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 
4, Điều 8 Quy chế tuyển sinh phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm 
học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do 
Giám đốc Học viện quy định. 

b) Đối tượng ưu tiên xét tuyển 

- Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, 
Điều 8 Quy chế tuyển sinh nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng, 
được ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng. 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 được ưu tiên xét tuyển vào Học 
viện Hải quân theo các môn (hoặc lĩnh vực) Toán đoạt giải khuyến 
khích (hoặc giải tư) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế 
hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ 
chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời 
điểm xét tuyển. 

b) Đối tượng xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT 

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt 
năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có một trong các điều kiện 
sau: 

- Tham gia kỳ thi HSG bậc THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đạt giải nhất, nhì, ba các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng 
Anh, Ngữ văn. 

- Có kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1.068 
điểm trở lên hoặc tổng điểm trung bình bài thi ACT từ 18 điểm trở lên 
(chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển). 

- Có kết quả điểm ngoại ngữ IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 
điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét 
tuyển). 

B. PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN TỪ KẾT QUẢ KỲ KỲ THI ĐÁNH 
GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2025 



- Học viện chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển các 
trường thuộc nhóm 1 và đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ban TSQS 
Bộ Quốc phòng. 

- Sử dụng thang điểm 75/150 trở lên (bài thi đánh giá năng lực của 
Đại học Quốc gia Hà Nội), thang điểm 600/1.200 trở lên (bài thi đánh 
giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thí sinh 
đủ điều kiện được xét: quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. 

C. PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN TỪ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT 
NGHIỆP THPT NĂM 2025 

1. Tổ hợp môn xét tuyển 

Học viện xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); 
A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn). 

2. Điều kiện xét tuyển 

- Học viện chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển các 
trường thuộc nhóm 1 và đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ban TSQS 
Bộ Quốc phòng. 

- Thí sinh đăng ký hồ sơ và tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy 
định của Bộ GD&ĐT. 

- Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển hoặc đăng ký xét 
tuyển vào Học viện không phải các trường thuộc nhóm 1 thì không 
được xét tuyển. 

3. Đăng ký xét tuyển 

a) Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo đại học quân 
sự trên hệ thống (qua Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc 
Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của 
Bộ GD&ĐT; thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ 
GD&ĐT. 

b) Đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất): 



- Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng 
đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh phải đăng 
ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện Hải 
quân; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài 
Quân đội. 

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký 
xét tuyển và đăng ký dự thi. Học viện có quyền từ chối tiếp nhận hoặc 
buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển 
khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với 
hồ sơ gốc. 

c) Điều chỉnh nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất): 

- Đối với thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường nhóm 1, được 
lựa chọn điều chỉnh nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) xét tuyển 
vào một trong các học viện, trường như sau: 

+ Các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - 
Không quân (hệ chỉ huy tham mưu). 

+ Các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, 
Pháo binh, Tăng - Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. 

- Điều chỉnh theo đúng tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 và C01 và nơi 
đăng ký thường trú phía Bắc hoặc phía Nam. 

- Thời gian, phương pháp điều chỉnh thực hiện theo quy định của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng. 

4. Tổ chức xét tuyển đợt 1 

a) Điều kiện xét tuyển 

Học viện tổ chức xét tuyển vào đào tạo Sĩ quan chỉ huy tham mưu Hải 
quân cấp phân đội trình độ đại học đối với những thí sinh: 

- Có đủ điều kiện tiêu chuẩn về sơ tuyển của các trường thuộc nhóm 
1 theo quy định của Bộ Quốc phòng. 



- Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để lấy kết quả xét tuyển 
nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện theo tổ hợp A00, 
A01 hoặc C01. 

b) Xét tuyển đợt 1 

- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, Học viện tham khảo 
thông tin trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để chuẩn bị 
phương án tuyển sinh phù hợp. 

- Sau khi kết thúc thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 
đăng ký xét tuyển, Học viện khai thác thông tin trên cổng thông tin 
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh 
sách thí sinh trúng tuyển. 

- Trên cơ sở kết quả đăng ký theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của 
thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Học viện đề xuất điểm chuẩn, báo cáo 
Ban TSQS Bộ Quốc phòng. 

- Học viện nộp cơ sở dữ liệu tuyển sinh (theo file máy tính), danh 
sách kết quả của thí sinh theo thứ tự cao trên, thấp dưới và danh 
sách thí sinh dự kiến trúng tuyển cùng với báo cáo đề nghị điểm 
chuẩn. 

- Sau khi có thông báo điểm chuẩn của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, 
Học viện cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên cổng thông tin 
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

Trân trọng! 
 
 


